
KHÍ HÓA RÁC THẢI
bằng công nghệ plasma



So sánh hiệu quả của xử lý rác thải rắn 
bằng đốt, khí khóa thông thường  

và khí hóa plasma

Cách xử lý Năng lượng phát sinh

Đốt 439 – 544 kWh/Tấn

Khí hóa plasma 470 – 816  kWh/Tấn

(Theo PennWell Corporation)

Kết quả kiểm nghiệm của chất thải sau khi xử lý khí hóa rác thải plasma  
tại nhà máy Mihama - Mikata (Nhật Bản)

Hợp chất hóa học Đơn vị Kết quả kiểm tra (mg/N) Tiêu chuẩn (mg/N)

Bụi g/m3 0,003 0,15

HCl ppm 39 430

NOX ppm 62 250

SOX ppm 1 –

Hợp chất Dioxin ng TEQ/m3 

TEQ (Độ độc tương đương) 0,00059 5

(Theo tài liệu của Công ty Dovetail Partners) 





Một số nhà máy xử lý rác bằng khí hóa plasma trên thế giới

Địa điểm Công suất (tấn/ngày) Năm 

Mihama-Mikata, Nhật 28 2002 

Utashinai, Nhật 300 2002 

Đài Bắc, Đài Loan 4 2005 

Bordeaux, Pháp 10 1998 

Morcenx, Pháp 22 2001 

Jonquiere, Canada 50 1991 

Ottawa, Canada 85 2007

(Theo Circeo, 2007)


